
B2-T5-1

STT MSSV Nhóm Họ & Lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13126003 DH13SHA Nguyễn Trường An 5 4.5 4.7
2 10113005 DH10NH Phạm Hồng Ân

3 13126017 DH13SHA Nguyễn Thị Hồng Ân 6 7 6.7
4 13126006 DH13SHA Nguyễn Đặng Lê Anh 8 3.5 4.9
5 13126018 DH13SHA Nguyễn Thiên Bảo 7 6.5 6.7
6 8213001 TC08NH Lê Thế Bảo 0.5 0.5 0.5
7 13126025 DH13SHA Nguyễn Thị Ngọc Bích 3 4.5 4.1
8 13126054 DH13SHA Huỳnh Võ Hồng Đào 9 5.5 6.6
9 13126039 DH13SHA Phạm Thùy Dung 2 5.5 4.5
10 13126037 DH13SHA Đặng Kim Dung 7 6.5 6.7
11 13126047 DH13SHA Võ Tiến Dũng 3 2.5 2.7
12 13126052 DH13SHA Phạm Văn Dựng 7 6.5 6.7
13 13126042 DH13SHA Trương Khánh Duy 4 4.5 4.4
14 13126066 DH13SHA Phạm Thiên Hà 7 7.5 7.4
15 13126071 DH13SHA Nguyễn Võ Đức Hải 2 4.5 3.8
16 13126069 DH13SHA Nguyễn Hải 4 3.5 3.7
17 13126074 DH13SHA Nguyễn Công Hảo 8 5.5 6.3
18 10160034 DH10TK Nguyễn Thị Xuân Hiếu 2 5 4.1
19 13126091 DH13SHA Phạm Thị Hoa 5 5 5.0
20 13126095 DH13SHA Nguyễn Thái Hòa 3 4 3.7
21 10160037 DH10TK Nguyễn Hữu Hoàng 1 2 1.7
22 13126093 DH13SHA Nguyễn Thị Hoanh 7 5.5 6.0
23 13126097 DH13SHA Nguyễn Kim Hồng 4 7 6.1
24 13126103 DH13SHA Nguyễn Thành Huy 6 6.5 6.4
25 13126110 DH13SHA Phạm Trần Diệu Huyền 6 7 6.7
26 13126120 DH13SHA Nguyễn Hoàng Khang 4 4.5 4.4
27 13126119 DH13SHA Lữ Hoàng Khang 4 4.5 4.4
28 10160042 DH10TK Đinh Hữu Khánh 1 3 2.4
29 13126128 DH13SHA Trần Anh Khoa 8 4 5.2
30 13126133 DH13SHA Trần Thị Kiều 4 7 6.1
31 13126136 DH13SHA Phạm Thị Tố Li 6 6 6.0
32 13125247 DH13VT Lê Thị Thùy Linh 5 3.5 4.0
33 13126147 DH13SHA Nguyễn Thị Hồng Loan 4 3 3.3
34 13126146 DH13SHA Nguyễn Thị Bích Loan 5 5.5 5.4
35 13126152 DH13SHA Nguyễn Phúc Lộc 3 4.5 4.1
36 13126424 DH13SHA Đàm Quang Lưu 4 3.5 3.7
37 13126162 DH13SHA Bùi Nguyệt Minh 6 4.5 5.0
38 13126167 DH13SHA Nguyễn Thụy Trà My 9 6.5 7.3
39 13126176 DH13SHA Phạm Thị Thanh Nga

40 13126180 DH13SHA Trần Hồ ái Ngân 3 5 4.4
41 13126195 DH13SHA Trần Thị Thảo Nguyên 3 5 4.4
42 13126206 DH13SHA Nguyễn Thị Hồng Nhi 6 4.5 5.0
43 13126225 DH13SHA Trần Thị Thủy Như 6 6.5 6.4
44 13126219 DH13SHA Trần Thị Hồng Nhung 6 8 7.4
45 13126218 DH13SHA Trần Thị Cẩm Nhung

46 13126216 DH13SHA Lê Thị Hồng Nhung 5 4.5 4.7
47 13126422 DH13SHA K' Nựp 5 3.5 4.0
48 13126231 DH13SHA Trần Thị Kim Oanh 4 5 4.7
49 13126426 DH13SHA Thạch Thị Kim Phiên 2 1.4



50 13126238 DH13SHA Dương Hoàng Phúc 10 8.5 9.0
51 13126244 DH13SHA Nguyễn Thu Phương 4 4.5 4.4
52 13126247 DH13SHA Nguyễn Đoàn Nguyên Phượng 6 4 4.6
53 13126418 DH13SHA Lê Vương Anh Quốc 1 3 2.4
54 9142087 DH09DY Phạm Nhật Hoàng Sang

55 13126262 DH13SHA Đặng Thái Sơn 3 4 3.7
56 13126264 DH13SHA Nguyễn Thị Diễm Sương 8 4 5.2
57 13126279 DH13SHA Phan Ngọc Thành 5 6 5.7
58 13126284 DH13SHA Nguyễn Thị Thạch Thảo 5 4.5 4.7
59 13126287 DH13SHA Tạ Phương Thảo 1 5 3.8
60 13126427 DH13SHA Đồng Hắc Thanh Thi 4 2 2.6
61 13126304 DH13SHA Lê Trang Thị Tú Thơ 8 5 5.9
62 13126299 DH13SHA Trần Kim Thoại 6 4.5 5.0
63 13126301 DH13SHA Bùi Trung Thông 6 4 4.6
64 13126325 DH13SHA Trần Hoàng Anh Thư 7 2.5 3.9
65 13126318 DH13SHA Hoàng Thị Thúy 6 3.5 4.3
66 13126317 DH13SHA Phạm Thị Hồng Thủy 5 4.5 4.7
67 13126316 DH13SHA Nguyễn Thị Thủy 7 4 4.9
68 13126311 DH13SHA Đặng Thị Thủy 7 6.5 6.7
69 13126331 DH13SHA Nguyễn Thị Huế Tiên 4 4.5 4.4
70 13126338 DH13SHA Đặng Quốc Toàn 9 5 6.2
71 13126357 DH13SHA Nguyễn Thị Ngọc Trâm 8 4 5.2
72 13126353 DH13SHA Đinh Thị Diệu Trâm 8 7 7.3
73 13126341 DH13SHA Lê Thị Trang 6 3 3.9
74 13126342 DH13SHA Nguyễn Thị Minh Trang 4 5.5 5.1
75 13126365 DH13SHA Phan Hữu Hương Trinh 5 5.5 5.4
76 13126373 DH13SHA Phan Thị Truyền 5 6.5 6.1
77 10116154 DH10NT Lê Thanh Tùng 6 3.5 4.3
78 13126428 DH13SHA Đổng Bá Tước 5 3.5 4.0
79 13126378 DH13SHA Trần Thị Thanh Tuyền 7 4.5 5.3
80 13126383 DH13SHA Nguyễn Huỳnh Huế Tuyết

81 13126389 DH13SHA Lê Thị Thanh Vân 6 5 5.3
82 13126395 DH13SHA Trương Hồng Tuệ Việt 6 6.5 6.4
83 13126429 DH13SHA Sơn Lan Thái Vĩnh 2 3 2.7
84 13126398 DH13SHA Lê Xuân Vũ 5 5.5 5.4
85 13126408 DH13SHA Phạm Thị Vy 6 7.5 7.1
86 13126409 DH13SHA Chìu Hoàng Xuân 2 5 4.1


